
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :20-02-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 18.85200:30 HAIAN ALFA Phan Minh Cảnh TS3P/S1 NHVIET NAM

 211 41.86506:45 SEABOURN 
ENCORE

Nguyễn Hồng Minh TS4P/S2 NHBAHAMAS

 108 4.76007:00 NHA BE 10 Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 Phao Mỹ 
Khê

P/S3 H3VIET NAM

 172 18.85212:00 HAIAN ALFA Phan Văn VinhP/S TS34 NHVIET NAM

 172 17.28013:00 HAIAN DELL Phan Văn Vinh TS3P/S5 NHVIET NAM

 88 1.74216:00 VIỆT HƯNG 09 Lê Văn Thịnh Phạm Tú MinhP/S PVOIL 
LC

6 H3VIET NAM

 211 41.86517:30 SEABOURN 
ENCORE

Trần Cơ Hồ Quang TùngP/S TS47 NHBAHAMAS

 186 33.12818:30 MCC TOKYO Trần Cơ Hồ Quang Tùng TS4P/S8 NHPANAMA

 172 17.28022:00 HAIAN DELL Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS39 NHVIET NAM

 173 16.48823:00 YM INITIATIVE Huỳnh Tấn Thiện TS3P/S10 NHLiberia

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 147 10.27506:00 ĐÔNG BẮC 22-07 Huỳnh Tấn ThiệnP/S Bến số 2 
Chân Mây

11 NHVIET NAM

 293 85.61907:00 ADORA 
MEDITERRANEA

Huỳnh Tấn Thiện Bến số 1 
Chân Mây

P/S12 NHBAHAMAS

 110 5.33810:00 XIN RONG 
SHENG 15

Hồ Quang Tùng Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến số 2 
Chân Mây

P/S13 H1PANAMA

 100 4.33218:00 PHÚ QUÝ 126 Phan Minh Cảnh Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến số 2 
Chân Mây

 Khu neo 
Chân Mây

14 NHVIET NAM

 293 85.61919:00 ADORA 
MEDITERRANEA

Phan Minh Cảnh Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Bến số 1 
Chân Mây

15 NHBAHAMAS

 147 11.75220:00 TRƯỜNG 
NGUYÊN STAR

Phan Minh Cảnh Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến số 1 
Chân Mây

P/S16 NHVIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 172 17.11906:00 SITC HAINAN Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp17 NHHONG 
KONG

 100 4.33211:00 SƠN TRÀ 126 Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S18 NHVIET NAM

 100 4.33217:30 SƠN TRÀ 126 Lê Văn HòaP/S Tam Hiệp19 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 180 23.40503:00 JERSAY SPIRIT Phạm Tấn Dũng Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

P/S20 NHHONG 
KONG

 200 35.90805:00 ANAFI Phạm Tấn DũngP/S Hòa Phát 
6

21 NHMalta

 200 40.32406:00 MAGIC PEARL Phạm Tấn Dũng Hào 
Hưng

P/S22 NHPANAMA

 90 2.68006:30 VŨ ĐÌNH 09 Lê Văn HòaP/S Hòa Phát 
3

23 H3VIET NAM

 80 2.14607:30 KHÁNH LINH 666 Lê Văn Hòa Bến Tàu 
Lai - Hòa 

Phát

P/S24 H3VIET NAM



 112 5.37908:00 LONG PHU 20 Phùng Tấn Sáu J2P/S25 NHVIET NAM

 125 3.73508:30 DẦU KHÍ 105 + 
HOÀNH SƠN 138

Lê Văn HòaP/S 
GEMADE

PT

26 H3VIET NAM

 80 1.59909:00 HAI NAM 68 Phùng Tấn SáuP/S J427 NHVIET NAM

 79 1.61510:00 LUCKY DRAGON Phùng Tấn Sáu J4P/S28 NHVIET NAM

 106 4.25011:30 NHA BE 09 Phùng Tấn SáuP/S Hòa Phát 
3

29 NHVIET NAM

 292 93.79512:00 NORD ENERGY Phạm Tấn DũngP/S Hòa Phát 
10

30 NHDENMARK

 80 2.23012:00 VIỆT THUẬN 
045-03

Lê Văn Hòa Hòa Phát 
8

P/S31 H3VIET NAM

 84 1.99212:30 ALL MARINE 09 Phùng Tấn Sáu J3P/S32 NHVIET NAM

 292 91.92013:00 MARAN GLORY Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
11

P/S33 NHHELLENIC

 97 2.98013:00 FRIEND SUNNY Lê Văn HòaP/S Hòa Phát 
1

34 H3SIERRA 
LEONE

 190 33.22613:30 ASP HOPE Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
6

P/S35 NHPANAMA

 122 4.18114:00 HOÀNG NGUYÊN 
VICTORY+HOÀNH 
SƠN 238

Lê Văn Hòa Hòa Phát 
3

P/S36 H3VIET NAM

 240 51.90514:30 AMPHITRITE Phạm Tấn DũngP/S Hòa Phát 
10

37 NHMARSHAL
L ISLANDS

 215 54.58815:00 SUMATERA 
EXPRESS

Đặng văn Diện 
GEMADE

PT

P/S38 NHHONG 
KONG

 235 52.95615:30 LOWLANDS 
AMBER

Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
10

P/S39 NHSingapore

 180 23.40516:00 JERSEY SPIRIT Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
6

P/S40 NHHONG 
KONG

 79 1.61520:00 LUCKY DRAGON Lê Văn HòaP/S J441 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 20 tháng 2 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


